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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2021 tại Trại Thực nghiệm, Khoa Chăn nuôi, Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam nhằm mô tả sinh trưởng và xác định hàm sinh trưởng phù hợp để ước tính khối lượng của gà 
F1 (Hồ  Lương Phượng). Các hàm sinh trưởng: Logistic, Bertalanffy, Gompertz, Richards, Brody và Negative 
Exponential được sử dụng để ước tính khối lượng của gà HLP. Dữ liệu về sinh trưởng được theo dõi trên 210 con 
(105 trống và 105 mái) giai đoạn từ 1 đến 15 tuần tuổi. Hàm Logistic, Gompertz được đánh giá phù hợp để mô tả 
sinh trưởng của gà trống, gà mái với hệ số xác định cao nhất (96,55 và 96,79%) và giá trị MSE thấp nhất (32.371,80 
và 18.625,90). Thời gian, khối lượng lúc bắt đầu pha sinh trưởng nhanh đạt 2,7 tuần, 280 g/con (gà trống) và 3,1 
tuần, 264 g/con (gà mái). Thời gian, khối lượng tại điểm uốn đạt 7,82 tuần, 1.400,63 g/con (gà trống) và 7,13 tuần, 
970,65 g/con (gà mái). Thời gian, khối lượng lúc kết thúc pha sinh trưởng chậm đạt 12,9 tuần, 2.521 g/con (gà trống) 
và 17,6 tuần, 2.375 g/con (gà mái). Sử dụng hàm hồi quy đa thức là phù hợp để xác định mối liên hệ giữa tuần tuổi 
với lượng thức ăn thu nhận và tiêu tốn thức ăn của gà HLP. Hàm Logistic và Gompertz phù hợp nhất để mô tả sinh 
trưởng của gà HLP.  

Từ khóa: Hàm hồi quy phi tuyến tính, gà F1 (Hồ × Lương Phượng), mô hình sinh trưởng. 

Application of Nonlinear Functions to Describe the Growth  
of F1 (Ho × Luong Phuong) Chickens 

ABSTRACT 

This study was carried out at animal farm of Vietnam National University of Agriculture from June 2019 to March 
2021 in order to describe the growth and determine the best growth models to estimate body weight of F1 (Ho  Luong 
Phuong) chickens. A total of six functional growth models, Logistic, von Bertalanffy, Gompertz, Richards, Brody and 
Negative Exponential were used to estimate body weight from 1 to 15 weeks of age. Data on growth performance were 
collected from 210 chickens (105 cocks and 105 hens). The results showed that, Logistic and Gompertz functions best 
described the growth of HLP chickens with the highest coefficient of determination (96.55 and 96.79%) and the lowest 
MSE (32,371.80 and 18,625.90). The age and weight of start of growth acceleration phase were 2.7 weeks and 280g for 
cocks and 3.1 weeks and 264g for hens. The age and weight of inflection point were 7.82 weeks and 1,400.63g for 
cocks and 12.9 weeks and 970.65g for hens. The age and weight of end of growth deceleration phase were 12.9 weeks 
and 2,521g (cocks) and 17.6 weeks and 2,375g (hens). Polynomial functions were suitable to estimate the association 
between feed consumption and feed conversion ratio with the age of the birds. 

Keywords: Nonlinear models, growth models, F1 (Ho  Luong Phuong) chickens. 
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Chỉ tiêu 1-4 tuần tuổi 5-15 tuần tuổi 

Độ ẩm (%, tối đa) 14,0 14,0 

Năng lượng trao đổi (ME, tối thiểu) 3.000 2.950 

Protein thô (%, tối thiểu) 22,0 18,0 

Xơ thô (%) 5,0 5,0 

Ca (%) 0,8-1,5 0,8-1,5 

P tổng số (%)  0,4-1,0 0,4-1,0 

Lysine tổng số (%, tối thiểu) 1,00 0,85 

Met + Cyst tổng số (%, tối thiểu) 0,70 0,66 

Ngày tuổi Loại vắc xin Cách sử dụng 

1 Marek Tiêm dưới da 

3 Lasota Nhỏ mắt, mũi 

7 Gumboro Tiêm dưới da 

14 Lasota Nhỏ mắt, mũi 

21 Gumboro Tiêm dưới da 

Tên hàm Công thức Tuổi tại điểm uốn Khối lượng tại điểm uốn 

Gompertz  BWt = *exp(-*exp(-k*t)) (ln)/k /e 

Logistic  BWt = /(1 + *exp(-k*t)) (ln)/k /2 

Richards  BWt = *(1 - *exp(-k*t))(-1/m) -ln(m/)/k /(m + 1)1/m 

Bertalanffy BWt = *(1 - *exp(-k*t))3 ln(3)/k 8*/27 

Brody BWt = *(1 - *exp(-k*t)) - - 

Negative Exponential BWt = *(1 - exp(-*t)) - - 

 

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





Hàm  (g) ± SE  ± SE k (g/tuần) ± SE m R2 

Trống         

Gompertz 3.225,06 36,03 4,86 0,10 0,23 0,004 - 96,50 

Logistic 2.801,25 17,09 28,85 1,13 0,43 0,01 - 96,55 

Richards 3.228,41 66,84 0,01 0,06 0,23 0,02 0,003 96,50 

Brody 5.684,18 292,78 1,06 0,01 0,05 0,003 - 93,43 

Bertalanffy 5.557,90 276,30 1,06 0,01 0,02 0,001 - 93,36 

Neg. Exp. 39.206,40 17.878,40 0,005 0,002 - - - 93,62 

Mái         

Gompertz 2638,51 31,00 4,47 0,08 0,21 0,004 - 96,79 

Logistic 2.260,93 14,69 24,57 0,89 0,40 0,01 - 96,68 

Richards 2.640,93 59,77 0,02 0,18 0,21 0,01 0,005 96,79 

Brody 4.492,77 222,25 1,06 0,003 0,05 0,003 - 94,03 

Bertalanffy 4.464,21 218,01 1,06 0,01 0,02 0,001 - 94,01 

Neg. Exp. 30.454,10 12723,40 0,005 0,002 - - - 94,42 
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Mô hình Tính biệt Hàm sinh trưởng R2 

Gompertz Trống BW = 3.225,06*exp(-4,86179*exp(-0,22853*t)) 96,50 

Mái BW = 2.638,38*exp(-4,47136*exp(-0,212803*t)) 96,79 

Logistic Trống BW = 2.801,25/(1 + 28,848*exp(-0,430339*t)) 96,55 

Mái BW = 2.260,93/(1 + 24,5741*exp(-0,40488*t)) 96,68 

Richards Trống BW = 3.228,41*(1 - 0,0137614*exp(-0,227877*t))^(-1/0,00284479) 96,50 

Mái BW = 2.640,93*(1 - 0,0222047*exp(-0,212176*t))^(-1/0,00499508) 96,79 

Brody Trống BW = 5.684,18*(1 - 1,05866*exp(-0,0466178*t)) 93,43 

Mái BW = 4.492,77*(1 - 1,05525*exp(-0,0465298*t)) 94,03 

Bertalanffy Trống BW = 5.557,9*(1 - 1,06069*exp(-0,0159971*t)^3) 93,36 

Mái BW = 4.464,21*(1 - 1,05579*exp(-0,0156377*t)^3) 94,01 

Neg. Exp. Trống BW = 39.206,4*(1 - exp(-0,00487632*t)) 93,62 

Mái BW = 30454,1*(1 - exp(-0,00498844*t)) 94,42 

Mô hình Tính biệt ME MSE MAE MAPE MPE R2 

Gompertz Trống 5,66 32.808,10 126,87 15,27 5,03 96,50 

Mái 2,22 18.625,90 95,58 12,63 2,09 96,79 

Logistic Trống -4,39 32.371,80 127,32 19,18 -10,84 96,55 

Mái -5,38 19.264,20 100,28 20,36 -12,90 96,68 

Richards Trống -5,58 32.838,30 126,93 15,31 5,06 96,50 

Mái 2,46 18.642,90 95,67 12,79 2,34 96,79 

Brody Trống 2,02 61.639,7 200,58 80,14 49,19 93,43 

Mái 1,59 34.602,60 154,05 71,30 42,62 94,03 

Bertalanffy Trống 2,22 62.310,6 201,72 80,89 49,73 93,36 

Mái 1,65 34.718,80 154,32 71,49 42,75 94,01 

Neg. Exp. Trống -53,85 59.821,20 195,13 38,85 -20,47 93,62 

Mái -39,46 32.336,20 147,83 35,66 -17,12 94,42 
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Hàm 
Bắt đầu pha sinh trưởng nhanh1 Điểm uốn Kết thúc pha sinh trưởng chậm1 

Thời gian (tuần) Khối lượng (g) Thời gian (tuần) Khối lượng (g) Thời gian (tuần) Khối lượng (g) 

Trống       

Gompertz 3,3 323 6,87 1.186,43 16,8 2.903 

Logistic 2,7 280 7,82 1.400,63 12,9 2.521 

Richards 3,3 323 5,23 1.185,88 16,8 2.906 

Bertalanffy 3,4 556 2,91 1.646,79 49,1 5.002 

Mái       

Gompertz 3,1 264 7,13 970,65 17,6 2.375 

Logistic 2,5 226 8,00 1.130,47 13,3 2.035 

Richards 3,1 264 6,60 969,11 17,7 2.377 

Bertalanffy 3,4 446 2,91 1.322,73 50,3 4.018 
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